Tuần 23( 1)

TIẾNG VIỆT

Bài 1: Đọc đoạn văn sau rồi điền vào bảng.


Vườn cây lại đầy ắp tiếng chim và bang chim bay nhảy. Những thím chích choè nhanh nhảu. Những chú khướu lắm điều. Những anh chào mào đỏm dáng. Những bác cu gáy trầm ngâm.

	Những sự vật được nhân hoá
	Những sự vật ấy được gọi bằng
	Những sự vật ấy được miêu tả bằng những từ ngữ.

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


Bài 2: Đặt câu hỏi cho mỗi bộ phận gạch chân.

a. Đàn cá khi thì bơi lội tung tăng, khi thì lao vun vút như những con thoi.
b. Chim hót líu lo. Nắng bốc hương hoa tràm thơm ngây ngất.
c. Trước cửa nhà em có một bồn hoa xinh xinh. Sống ở đó có cây hoa giấy bé nhỏ, nhút nhát và các cây cúc đại đoá lỗng lẫy, kiêu sa.

Bài 3: Điền tiếp bộ phận trả lời câu hỏi như thế nào? để hoàn thành các câu sau:

a. Mảnh vườn nhà bà em…………………….

b. Đêm rằm, mặt trăng……………………….

c. Mùa thu, bầu trời………………………….

d. Bức tranh đồng quê……………………….

TOÁN

Bài 1: Đặt tính rồi tính.

4524 : 3 




6012 : 6 




5731 : 3

Bài 2: Tính giá trị biểu thức.

4412 : 4 x 3 





3906 – 8205 = 7040

Bài 3: Nhà máy sản xuất được 9080 chiếc áo. Cứ 2 chiếc người ta xếp vào 1 hộp. Cứ 4 hộp xếp vào 1 thùng Hỏi nhà máy cần bao nhiêu thùng để xếp hết chỗ áo đó?

Tuần 23(2)

TIẾNG VIỆT

I. Chính tả( 2điểm): Điền vào chỗ trống d hay gi
- ăn mặc ….ản dị 





 – kể lể ….ài …òng

- nước mắt ….àn…ụa




 – tính tình …ễ….ãi

II. Luyện từ và câu

Bài 1( 2điểm): Đọc đoạn văn sau rồi điền vào bảng

Vườn cây lại đầy tiếng chim và bóng chim bay nhảy. Những thím chích choè nhanh nhảu. Những chú khướu lắm điều. Những anh chào mào đỏm dáng. Những bác cu gáy trầm ngâm.

	Tên sự vật được nhân hoá
	Các từ ngữ dùng để nhân hoá sự vật
	Cách nhân hoá

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


Bài 2( 2điểm): Đặt câu hỏi cho bộ phận được in đậm

a. Chim hót líu lo
b. Nắng bốc hương trầm thơm ngây ngất.
Bài 3( 2điểm): Điền dấu phẩy vào vị trí thích hợp.

a. Tre giữ làng giữ nước giữ mái nhà tranh giữ đồng lúa chín.

b. Núi đồi thung lũng làng bản chìm trong mây mù.

Bài 4( 2điểm): Gạch chân dưới bộ phận trả lời câu hỏi như thế nào?

a. Ở đây cây cối mọc um tùm.

b. Gió thổi nhè nhẹ làm lung lay những chiếc lá xanh tươi.

III. Tập làm văn: Em hãy kể lại buổi biểu diễn nghệ thuật mà em đã được xem.

TOÁN

Câu 1( 2điểm) Đặt tính rồi tính.

4185 : 5 


6325 : 3 


3329 : 4 


6605 : 6

Bài 2( 2điểm): Tìm a
( a + 17) : 3 = 3 x 8







 a : 4 x 5 =50

Bài 3( 2điểm): Tìm một số biết rằng nếu giảm số đó đi 2 lần, rồi lại giảm tiếp đi 5 lần thì được số mới bằng 1/3 số lớn nhất có 1 chữ số.

Bài 4( 1điểm): Tuổi bố và tuổi con cộng lại bằng 42 năm, tuổi con bằng 1/5 tuổi bố. Hãy tính tuổi con và tuổi bố?

Bài 5( 2điểm): Một ôtô trong 2 giờ đi được 64km. Hỏi:

a. Xe lửa đó đi trong 4 giờ được bao nhiêu km?

b. Xe lửa đó đi trong 2giờ45 phút được bao nhiêu km?

Tuần 23(3)

TIẾNG VIỆT

I. Chính tả( 2điểm): điền vào chỗ trống chọn hay trọn

- ……mặt gửi vàng 





– Kén cá ……canh

- lựa ……thóc giống





 – niềm vui …….vẹn

II. Luyện từ và câu

Bài 1( 3điểm): Đọc các dòng thơ sau rồi điền vào bảng

	          Trâu ơi ta bảo trâu này

Trâu ra ngoài ruộng trâu cày với ta


	Những trưa đồng đầy nắng

Trâu nằm nhai bang râm

Tre bần thần nhớ gió

Chợt về đầy tiếng chim

	Tên sự vật được nhân hoá
	Các từ ngữ dùng để nhân hoá sự vật
	Cách nhân hoá

	
	
	


Bài 2( 2điểm): Đặt câu hỏi cho bộ phận in đậm

a. Sóng vỗ rập rình
b. Đàn cá bơi lội tung tăng
Bài 3( 2điểm): Gạch dưới bộ phận câu trả lời câu hỏi như thế nào?
a. Xách chiếc làn nhỏ xíu, Mèo ta tung tăng đi và hát vang cả xóm.

b. Mặt trời từ từ nhô lên sau đỉnh núi phía đông.

III. Tập làm văn: Hãy kể về một nghệ sĩ mà em hâm mộ

TOÁN

Bài 1( 2điểm): Đặt tính rồi tính

4105 : 5 

 3129 : 4

   1325 : 3


   2405: 6 

Bài 2( 2điểm): Tìm a
( a + 17) : 3 = 3 x 9   




a : 4 x 2 = 48

Bài 3( 2điểm): 1/5 tấm vải dài 6m .Hỏi 1/6 tấm vải dài bao nhiêu mét?

Bài 4( 1điểm): Tuổi bố và tuổi con cộng lại bằng 48 năm. Tuổi con bằng 1/5 tuổi bố. Hãy tính tính tuổi con, tuổi bố?

Bài 5( 2điểm): Mẹ hơn con 24 tuổi. Hỏi tuổi hiện nay của mỗi người biết rằng 3 năm nữa tuổi con bằng 1/3 tuổi mẹ?

